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Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học là khâu then chốt trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Bài báo giới thiệu cách thiết kế và tổ chức dạy học một bài trong phần Di truyền học (Sinh học 12) theo hướng nâng cao năng lực thu thập và xử lý thông tin, năng lực giải quyết vấn đề cho người học. 

Bằng cách này, người học được rèn luyện kỹ năng tư duy logic (phân tích, tổng hợp, so sánh), kỹ năng thu nhận và xử lý thông tin và kỹ năng giải quyết vấn đề. Hướng tiếp cận này cũng phù hợp với quá trình đào tạo phân hóa, cá thể hóa cao độ, đòi hỏi tính tự lực cao ở người học.

Summary :

Teaching method is a key stage in improving the quality of teaching. This article introduces the design and organization of teaching a lesson in Genetics (Biology 12) towards enhancing the capacity to collect and process information, problem-solving abilities for the learners.

By this way, the learners have chance to practise logical thinking kills (analysis, synthesis, comparison), information acquisition and processing skills, as well as problem solving skills. This approach is also consistent with the process of splitted and individual training, requiring the learners for high self-reliance.

Trong quá trình dạy học, phương pháp dạy học có vai trò đặc biệt quan trọng. Có thể coi đây là khâu then chốt trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Việc sử dụng các phương pháp dạy học nhằm nâng cao năng lực thu thập và xử lý thông tin, năng lực giải quyết vấn đề là một trong những giải pháp tốt, đáp ứng được yêu cầu sử dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học. 

Trong chương trình Sinh học lớp 12, đặc biệt phần Di truyền học, người dạy có nhiều điều kiện để sử dụng các phương pháp dạy học tích cực. 

Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu cách thiết kế và tổ chức dạy học phần Tương tác gen trong bài “Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen” (Sinh học 12, NXB Giáo dục, 2008), nhằm phát huy tính độc lập, sáng tạo của người học, đặc biệt là  năng lực thu nhận và xử lý thông tin.
  I. Xác định mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Nêu được ví dụ về hiện tượng Tương tác gen.
- Trình bày được cơ sở tế bào học của hiện tượng Tương tác gen.

- Phân biệt được hiện tượng Tương tác gen với hiện tượng di truyền mỗi gen quy định một tính trang (gen có tác động riêng rẽ).

- Viết được sơ đồ lai cho các kiểu tương tác giữa các gen không alen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau (Tương tác bổ sung, tương tác át chế và tương tác cộng gộp).
- Giải được các dạng bài tập cơ bản có liên quan đến hiện tượng Tương tác gen.
- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn có liên quan đến hiện tượng tương tác gen..

2. Mục tiêu khác
- Rèn luyện cho người học kỹ năng tư duy logic (phân tích, tổng hợp, so sánh), kỹ năng thu nhận và xử lý thông tin
- Rèn luyện cho người học kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Bồi dưỡng thế giới quan khoa học qua việc người học nhận thức được các cơ chế hình thành tính trạng.
2. Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học

Theo cấu trúc chương trình Sinh học 12, bài “Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen” được xếp sau các quy luật di truyền của Menden (Quy luật phân ly, Quy luật phân ly độc lập) và hiện tượng di truyền tính trạng trung gian. Vì vậy, người dạy có thể xây dựng tình huống có vấn đề để tổ chức người học sử dụng kiến thức đã học để đặt ra các giả thuyết nhằm giải quyết tình huống đó.  

-----------------------------------------------------------------
* ĐT: 0977385080                  Email: hung.dhqg@gmail.com

Dữ kiện của bài toán được coi như nguồn thông tin đầu vào (Input). Các thông tin này được phân tích, tổng hợp để so sánh kết quả phép lai của bài toán với các quy luật và hiện tượng di truyền mà người học đã được học ở các bài trước. Người dạy giúp người học xử lý nguồn thông tin (resource) bằng việc sử dụng hệ thống câu hỏi. Người học đánh giá tính đúng đắn của các giả thuyết được đặt ra bằng các thao tác tư duy mang tính logic, các thao tác này được thực hiện theo một trật tự xác định giống như việc thực hiện các sơ đồ khối trong lập trình cho máy tính. Thông qua việc tổ chức dạy học như vậỵ, có thể nâng cao được năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực thu thập và xử lý thông tin cho người học.
Bước 1. Taọ tình huống có vấn đề

a) Tạo tình huống có vấn đề 

Người dạy tạo tình huống có vấn đề bằng một bài tập: "Lai các cây thuần chủng có hoa màu đỏ với cây thuần chủng có hoa màu vàng. Ở F1 , 100%  cây có hoa màu tím. Cho các cây F1 tự thụ phấn, ở F2 có tỉ lệ kiểu hình trung bình: 9 cây hoa màu tím : 3 cây hoa màu đỏ : 3 cây hoa màu vàng : 1 cây hoa màu trắng. Viết sơ đồ lai từ P đến F2?"
b) Phát hiện và nhận dạng vấn đề nảy sinh

Người dạy yêu cầu  người học nhận xét kết quả của phép lai, từ đó xác định những vấn đề nảy sinh:

  + Tại sao bố mẹ thuần chủng, khác nhau về một tính trạng tương phản (hoa màu đỏ và hoa màu vàng) nhưng F1 không mang tính trạng của bố hoặc mẹ (như thí nghiệm của Menđen trong quy luật phân li) mà lại xuất hiện tính trạng mới (hoa màu tím)?
  + Tại sao F1 tự thụ phấn, F2 lại không cho 4 kiểu tổ hợp giao tử của F1 (theo quy luật phân li) mà lại có 16 kiểu tổ hợp giao tử của F1 (F2 c ó tỉ lệ kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1)?

Bài toán này thực sự trở thành tình huống có vấn đề, bởi vì nó đã tạo ra một trở ngại về mặt nhận thức cho người học. Nếu người học dựa trên kiến thức đã học, sẽ không thể viết được một sơ đồ lai đúng. Cụ thể:
-  Ở bài Quy luật phân li (phép lai một tính trạng liên quan đến một cặp alen), nếu bố mẹ thuần chủng, khác nhau về một tính trạng tương phản, thì F1 có kiểu hình giống bố hoặc mẹ, F2 có 4 tổ hợp giao tử của bố mẹ, với tỉ lệ kiểu hình trung bình 3 trội : 1 lặn.

- Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội không hoàn toàn, F1 có kiểu hình trung gian, F2 cũng có 4 tổ hợp giao tử của bố mẹ, nhưng tỉ lệ phân ly kiểu hình trùng với tỷ lệ phân ly kiểu gen (tỷ lệ trung bình 1: 2: 1). 
- Ở bài Quy luật phân li độc lập (Phép lai liên quan đến 2 hay nhiều tính trạng), nếu cây bố mẹ thuần chủng, khác nhau bởi hai  tính trạng tương phản, thì F2 có 16 tổ hợp giao tử của bố mẹ, với tỉ lệ kiểu hình trung bình 9: 3: 3 : 1.
Trong bài tập trên, mặc dù tỉ lệ kiểu hình ở F2 giống với kết quả thí nghiệm của Menđen về lai hai tính trạng (9 :3: 3: 1), nhưng chỉ xét đến một loại tính trạng (màu hoa).

c) Xác định vấn đề cần giải quyết

Vấn đề cần được giải quyết chính là câu hỏi cần phải trả lời được sau khi xử lý nguồn tin: Sự di truyền tính trạng màu hoa được chi phối bởi cơ chế nào?
Bước 2.  Giải quyết vấn đề

a) Đề xuất giả thuyết

Vì bài tập chỉ đề cập đến một tính trạng (màu sắc hoa), người dạy cần giúp người học đề xuất các giả thuyết dựa trên kiến thức đã được học: 
- Giả thuyết 1: Mỗi gen quy định một tính trạng; gen trội hoàn toàn.

- Giả thuyết 2: Mỗi gen quy định một tính trạng; gen trội không hoàn toàn.
Việc đặt ra các giả thuyết và xác định tính đúng đắn của các giả thuyết đặt ra có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện năng lực tư duy, cũng như kỹ năng thu thập và xử lý thông tin: Các thao tác tư duy mang tính logic mà người học được hướng dẫn thực hiện giống như cú pháp if... then...(nếu...thì...) trong ngôn ngữ Pascal lập trình cho máy tính (Hình 1). 
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Hình 1: Sơ đồ hoạt động giải quyết vấn đề bằng việc đặt ra các giả thuyết và xác định tính đúng đắn của các giả thuyết về sự di truyền tính trạng màu sắc hoa
b) Lập kế hoạch giải quyết vấn đề

Sau khi giúp người học bác bỏ các giả thuyết đặt ra, người dạy định hướng cách giải quyết vấn đề (xác định cơ chế di truyền tính trạng màu hoa) trên cơ sở hệ thống câu hỏi:

- F2 được tạo ra do F1 tự thụ phấn, mà F2 có tỷ lệ kiểu hình là 9: 3: 3: 1 (16 kiểu tổ hợp giao tử của F1) . Xác định số loại giao tử của F1? (4 loại)
- Nếu F1 giảm phân cho 4 loại giao tử, thì F1 phải chứa bao nhiêu cặp gen dị hợp tử? (F1 chứa 2 cặp gen dị hợp tử)
- Nếu F1 chứa 2 cặp gen dị hợp tử (ví dụ kiểu gen AaBb) thì sự phân li kiểu gen ở F2 như thế nào?

- Xác định đặc điểm di truyền tính trạng màu hoa?

c) Thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề

Người dạy hướng dẫn người học trả lời các câu hỏi đặt ra:

- Nếu F2 thu được 16 tổ hợp giao tử, thì F1  phải cho 4 loại giao tử. 

- Nếu F1 giảm phân cho 4 loại giao tử thì F1 phải chứa 2 cặp gen dị hợp nằm trên các nhiễm sắc thể  khác nhau.
- Nếu F1 chứa 2 cặp gen dị hợp (ví dụ kiểu gen AaBb) thì F2 có sự phân ly kiểu gen theo tỷ lệ: 9 A-B-: 3 A- bb: 3 aaB -: 1 aabb
- Đặc điểm di truyền tính trạng màu hoa: Căn cứ vào tỷ lệ phân ly kiểu gen và tỷ lệ phân ly kiểu hình ở F2, có thể nhận định: Hai cặp gen không alen nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau cùng quy định một tính trạng. Kiểu gen gồm ít nhất 2 loại alen trội (A-B-) quy định hoa màu tím; kiểu gen chỉ có một loại alen trội A (A- bb) quy định hoa màu đỏ; kiểu gen chỉ có một loại alen trội B (aaB-) quy định hoa màu vàng, còn kiểu gen đồng hợp tử lặn (aabb) quy định hoa màu trắng.

Tuỳ theo đối tượng người học, người dạy có thể xây dựng sơ đồ giúp người học xác định mối quan hệ giữa gen – enzim – tính trạng màu hoa (Hình 2)
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Hình 2: Sơ đồ biểu diễn sự chuyển hóa các chất trong việc hình thành sắc tố của hoa dưới tác động của các enzim
Alen A mã hóa cho enzym I chuyển hóa chất X (trắng) thành chất Y (đỏ) còn alen B kiểm soát việc tổng hợp enzym II có vai trò chuyển hóa chất X (trắng) thành chất Z (vàng). Chất Y và chất Z, sau khi được tạo ra, kết hợp với nhau tạo thành chất R (màu tím). Như vậy, để tạo thành sắc tố màu tím, kiểu gen của cây phải có cả alen A và B (A-B-).  Cơ thể có kiểu gen A-bb tổng hợp được enzim I nhưng lại không tổng hợp được enzim II, nên con đường chuyển hoá chỉ dừng lại ở việc tổng hợp chất Y, nên cây có hoa màu đỏ. Tương tự, cơ thể có kiểu gen aaB- chỉ có khả năng tổng hợp enzim II, nhưng lại không tổng hợp được enzim I, nên chỉ dừng lại ở việc xúc tác chuyển hóa chất X (trắng) thành chất Z (vàng). Do thiếu các enzim I và enzim II, cơ thể có kiểu gen aabb có hoa màu trắng.
Bước 3. Kết luận vấn đề
a) Người học thảo luận kết quả, khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu ra
Qua việc đưa ra các giả thuyết và bằng các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, người học có thể phủ nhận các giả thuyết đặt ra.
Trên cơ sở xác định được đặc điểm di truyền của tính trạng màu hoa, người học có thể dễ dàng viết được sơ đồ lai:
P:      Hoa đỏ (AAbb)
         x              Hoa vàng (aaBB)

        

GP   : 
                Ab

       


   aB

F1   : 

            100% Hoa tím (AaBb) 

F1   :        Hoa tím (AaBb)

x             Hoa tím (AaBb)


GF1:         AB, Ab, aB, ab

                          AB, Ab, aB, ab

F2:
	♀
♂
	AB
	Ab
	aB
	ab

	AB
	AABB

Hoa tÝm
	AABb

Hoa tÝm
	AaBB

Hoa tÝm
	AaBb

Hoa tÝm

	Ab
	AABb

Hoa tÝm
	AAbb

Hoa ®á
	AaBb

Hoa tÝm
	Aabb

Hoa ®á

	AB
	AaBB

Hoa tÝm
	AaBb

Hoa tÝm
	aaBB

Hoa vµng
	aaBb

Hoa vµng

	Ab
	AaBb

Hoa tÝm
	Aabb

Hoa ®á
	aaBb

Hoa vµng
	aabb

Hoa tr¾ng


Tỉ lệ kiểu gen F2: 9 A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

Tỉ lệ kiểu hình F2: 9 cây hoa tím : 3 cây hoa đỏ : 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng.

b) Phát biểu kết luận

- Người dạy yêu cầu người học đưa ra nhận định về tương tác gen dựa trên kết quả phép lai (nhiều gen không alen nằm trên các NST khác nhau cùng quy định một tính trạng).

- Trên cơ sở người học hiểu được đặc điểm và cơ chế di truyền của kiểu tương tác kiểu bổ sung, người dạy có thể yêu cầu người học nghiên cứu các kiểu tương tác khác và trình bày được ý nghĩa của sự tác động của các gen không alen nằm trên các NST khác nhau bằng các phiếu học tập ở nhà (tương tác gen đã tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú, là một trong những nguồn nguyên liệu cho chọn giống và quá trình tiến hóa).

Sau khi kết thúc bài học, người dạy có thể giúp người học xác định được mối quan hệ phức tạp giữa gen và tính trạng bằng sơ đồ (Hình 3): Một gen có thể quy định một tính trạng (gen có tác động riêng rẽ), một tính trạng có thể được kiểm soát bởi nhiều gen (tương tác giữa các gen không alen) hoặc một gen có thể quy định nhiều tính trạng (tác dụng đa hiệu của gen). Các hiện tượng di truyền này đã bổ sung cho các quy luật của Menđen về cơ chế hình thành tính trạng.
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Hình 3:  Các cơ chế tác động của gen trong việc hình thành tính trạng

Kết luận

1) Việc dạy học Sinh học lớp 12, đặc biệt phần Di truyền học theo tiếp cận nâng cao năng lực thu nhận và xử lý thông tin cho người học đã phần nào giải quyết mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa khối lượng kiến thức Sinh học ngày càng tăng, với quỹ thời gian học tập của người học có giới hạn. Hướng tiếp cận này cũng phù hợp với quá trình đào tạo phân hóa, cá thể hóa cao độ, đòi hỏi tính tự lực cao ở người học.

2) Với tiếp cận nâng cao năng lực thu nhận và xử lý thông tin cho người học, bên cạnh việc nghiên cứu khai thác, sử dụng công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại, người dạy cần bổ sung kiến thức của các ngành khoa học có liên quan để nâng cao chất lượng dạy học.
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F2 cã tØ lÖ


1 : 2 : 1
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